	CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 58/BCQT ngày 01/3/2013)



	
Stt
	
Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	
Số CMND/ ĐKKD
	
Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	
Nơi cấp
CMND/ ĐKKD
	
Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	
Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Lưu Huy Hà
	
	Chủ tịch HĐQT, TGĐ
	150464549
	29/3/2001
	Thái Bình
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	734.900
	5,82
	Cổ đông lớn

	1.1
	Hoàng Thị Liêm
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	1.2
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Không
	Không
	151464718
	09/1/2001
	Thái Bình
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Vợ

	1.3
	Lưu Huy Hoàng
	Không
	Không
	151620244
	18/2/2002
	Thái Bình
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	1.4
	Lưu Minh Thuỷ
	Không
	Không
	151904564
	12/4/2007
	Thái Bình
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	1.5
	Lưu Quỳnh Anh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	1.6
	Lưu Thị Uyên
	
	Không
	150012152
	13/7/2004
	Thái Bình
	Tổ 2, Quang Trung, Thái Bình
	9.700
	0,07
	Chị gái

	1.7
	Lưu Thị Lương
	
	Không
	151176153
	11/9/2003
	Thái Bình
	Tổ 4, Quang Trung, Thái Bình
	155.200
	1,14
	Chị gái

	1.8
	Lưu Huy Nghĩa
	Không
	Không
	151063725
	23/7/2007
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	1.9
	Lưu Minh Sơn
	030C366668
	TV HĐQT
	150855674
	02/12/2004
	Thái Bình
	Tổ 31, Quang Trung, Thái Bình
	376.500
	2,77
	Anh trai

	1.10
	Lưu Minh Tiến
	
	Không
	150813271
	05/3/1998
	Thái Bình
	SN 83, Tổ 55, Bồ Xuyên, Thái Bình
	295.700
	2,17
	Em trai

	2
	Nguyễn Hữu Hoan
	058C085566
	Phó Chủ tịch HĐQT, PTGĐ
	150945917
	03/10/2005
	Thái Bình
	SN 80 Lý Bôn, Đề Thám, Thái Bình
	389.400
	2,86
	

	2.1
	Nguyễn Hữu Mạc
	Không
	Không
	150587141
	20/2/1970
	Thái Bình
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Bố đẻ

	2.2
	Nguyễn Thị Rậu
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	2.3
	Trịnh Thị Nhàn
	
	Trưởng phòng ĐH Taxi
	151003699
	06/10/2007
	Thái Bình
	SN 80 Lý Bôn, Đề Thám, Thái Bình
	70.400
	0,52
	Vợ

	2.4
	Nguyễn Hữu Việt Dũng
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 80 Lý Bôn, Đề Thám, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	2.5
	Nguyễn Hữu Quang Anh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 80 Lý Bôn, Đề Thám, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	2.6
	Nguyễn Thị Loan
	
	Không
	150785425
	24/10/1981
	Thái Bình
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	2.7
	Nguyễn Hữu Dự
	058C475566
	Không
	150945849
	03/3/2000
	Thái Bình
	331, Lý Bôn, Thành phố Thái Bình
	19.500
	0,14
	Anh trai

	2.8
	Nguyễn Thị Lan
	
	Không
	150587424
	18/1/2007
	Thái Bình
	Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	2.9
	Nguyễn Thị Liên
	
	Không
	150387240
	20/3/2008
	Thái Bình
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	2.10
	Nguyễn Thị Huệ
	
	Nhân viên
	150785436
	24/10/1981
	Thái Bình
	Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình
	17.000
	0,13
	Chị gái

	2.11
	Nguyễn Hữu Huyên
	058C435566
	Không
	150856305
	27/4/2010
	Thái Bình
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	10.000
	0,07
	Em trai

	2.12
	Nguyễn Hữu Huân
	
	Không
	151084608
	06/6/1988
	Thái Bình
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	98.000
	0,72
	Em trai

	3
	Phan Văn Thuần
	018C834499
	TV HĐQT, PTGĐ
	151307095
	24/4/1997
	Thái Bình
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	207.500
	1,53
	

	3.1
	Trần Thị Sa
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	3.2
	Nguyễn Thị Mai
	Không
	Không
	150999907
	19/4/1989
	Thái Bình
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Vợ

	3.3
	Phan Nam Thái
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	3.4
	Phan Thuỳ Linh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	3.5
	Phan Linh Chi
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	3.6
	Phan Thuỳ Dung
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Tổ 7, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	3.7
	Phan Văn Thành
	Không
	Không
	151032380
	09/4/1987
	Thái Bình
	Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	3.8
	Phan Thị Sợi
	Không
	Không
	151871993
	11/10/2006
	Thái Bình
	Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	3.9
	Phan Văn Thuận
	Không
	Không
	151032379
	09/4/1987
	Thái Bình
	Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Em trai

	3.10
	Phan Văn Thập
	Không
	Không
	151005861
	03/9/1986
	Thái Bình
	Lê Hồng Phong, Thái Bình
	0
	-
	Em trai

	4
	Lưu Minh Sơn
	030C366668
	TV HĐQT
	150855674
	02/12/2004
	Thái Bình
	Tổ 31, Quang Trung, Thái Bình
	376.500
	2,77
	

	4.1
	Hoàng Thị Liêm
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	4.2
	Nguyễn Thị Hoàn
	Không
	Không
	150000973
	30/6/2005
	Thái Bình
	Tổ 31, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Vợ

	4.3
	Lưu Minh Đức
	Không
	Không
	151337691
	23/9/2009
	Thái Bình
	Tổ 31, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	4.4
	Lưu Đức Minh
	Không
	Không
	151904571
	10/4/2007
	Thái Bình
	Tổ 31, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	4.5
	Lưu Thị Uyên
	
	Không
	150012152
	13/7/2004
	Thái Bình
	Tổ 2, Quang Trung, Thái Bình
	9.700
	0,07
	Chị gái

	4.6
	Lưu Huy Nghĩa
	Không
	Không
	151063725
	23/7/2007
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	4.7
	Lưu Huy Hà
	
	Chủ tịch HĐQT, TGĐ
	150464549
	29/3/2001
	Thái Bình
	SN 360 Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình
	734.900
	5,40
	Em trai

	4.8
	Lưu Minh Tiến
	
	Không
	150813271
	05/3/1998
	Thái Bình
	SN 83, Tổ 55, Bồ Xuyên, Thái Bình
	295.700
	2,17
	Em trai

	4.9
	Lưu Thị Lương
	
	Không
	151176153
	11/9/2003
	Thái Bình
	Tổ 4, Quang Trung, Thái Bình
	155.200
	1,14
	Chị gái

	5
	Lưu Tuấn Anh
	
	TV HĐQT, Trưởng phòng ĐH tuyến
	151156479
	20/10/2009
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	410.400
	3,01
	

	5.1
	Lưu Huy Nghĩa
	Không
	Không
	151063725
	23/7/2007
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Bố đẻ

	5.2
	Hoàng Thị Tú
	Không
	Không
	150799261
	26/4/1982
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	5.3
	Nguyễn Thị Thu Nga
	058C012234
	Nhân viên
	011946832
	19/4/1996
	Hà Nội
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	32.200
	0,24
	Vợ

	5.4
	Lưu Thế Viện
	
	Không
	151299646
	11/3/1997
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	3.200
	0,02
	Em trai

	5.5
	Lưu Quốc Đạt
	
	Phó phòng ĐH Taxi
	151388301
	05/12/1998
	Thái Bình
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	98.400
	0,72
	Em trai

	5.6
	Lưu Anh Tuấn
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	5.7
	Lưu Hoàng Anh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Long Hưng, Hoàng Diệu, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	6
	Đinh Văn Thọ
	
	TV HĐQT
	151712179
	17/8/2004
	Thái Bình
	SN 25, Nguyễn Thái Học, Tổ 20, Đề Thám, Thái Bình
	26.000
	0,19
	

	6.1
	Nguyễn Thị Vẹt
	Không
	Không
	150191380
	27/3/2010
	Thái Bình
	Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	6.2
	Đào Ngọc Bích
	
	Không
	150958042
	17/8/2004
	Thái Bình
	SN 25, Nguyễn Thái Học, Tổ 20, Đề Thám, Thái Bình
	99.500
	0,73
	Vợ

	6.3
	Đinh Mai Đào Phương
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 25, Nguyễn Thái Học, Tổ 20, Đề Thám, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	6.4
	Đinh Mai Đào Anh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 25, Nguyễn Thái Học, Tổ 20, Đề Thám, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	6.5
	Đinh Văn Dũng
	Không
	Không
	152006230
	18/11/2008
	Thái Bình
	Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	6.6
	Đinh Văn Thục
	Không
	Không
	150725081
	05/6/1979
	Thái Bình
	Khu 2, Thị Trấn Tiền Hải, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	7
	Vũ Ngọc Anh
	
	TV HĐQT
	151205711
	05/11/2004
	Thái Bình
	Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	662.600
	4,87
	

	7.1
	Vò V¨n Vþ
	Không
	Không
	150559895
	8/2/1979
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô - TB
	
	-
	Bè ®Î

	7.2
	§oµn ThÞ B­ím
	Không
	Không
	150559939
	8/2/1979
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô - TB
	0
	-
	MÑ ®Î

	7.3
	Vò ThÞ Thµ
	Không
	Không
	150800401
	3/10/2001
	Th¸i B
	Quúnh Giao-Quúnh Phô-TB
	608.100
	4,47
	chÞ g¸i

	7.4
	Vò Ngäc B¸u
	Không
	Không
	151221610
	18/1/2007
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô  - TB
	0
	-
	anh trai

	7.5
	Vò Ngäc TuyÕn
	Không
	Không
	023748452
	20/07/2005
	TP HCM
	Quúnh Giao - Quúnh Phô  - TB
	0
	-
	anh trai

	7.6
	Vò Ngäc Khiªm
	Không
	Không
	024146219
	5/12/2006
	TP HCM
	Quúnh Giao - Quúnh Phô-TB  
	0
	-
	anh trai

	7.7
	§oµn ThÞ Khuyªn
	Không
	Không
	151051455
	18/12/2009
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô  - TB
	0
	-
	Vî

	7.8
	Vò ThÞ UyÓn
	Không
	Không
	152043003
	15/5/2009
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô  - TB
	0
	-
	Con 

	7.9
	Vò Ngäc C­êng
	Không
	Không
	151834797
	
	Th¸i B
	Quúnh Giao - Quúnh Phô  - TB
	0
	-
	Con

	8
	Nguyễn Thu Hương
	018C837879
	Trưởng BKS
	151217823
	12/1/2006
	Thái Bình
	SN 609, Lý Thái Tổ, Quang Trung, Thái Bình
	19.000
	0,14
	

	8.1
	Nguyễn Hữu Tỉnh
	0
	Không
	151217823
	12/1/2006
	Thái Bình
	SN 4, Tổ 24, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Bố đẻ

	8.2
	Nguyễn Thị Minh Phương
	
	Không
	150713955
	20/9/2007
	Thái Bình
	SN 4, Tổ 24, Quang Trung, Thái Bình
	57.500
	0,42
	Mẹ đẻ

	8.3
	Lê Nam Hải
	Không
	Không
	151167997
	11/11/1992
	Thái Bình
	SN 609, Lý Thái Tổ, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Chồng

	8.4
	Lê Nguyễn Quỳnh Anh
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	SN 609, Lý Thái Tổ, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	8.5
	Nguyễn Hùng Cường
	Không
	Không
	151189591
	09/6/2005
	Thái Bình
	SN 4, Tổ 24, Quang Trung, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	9
	Nguyễn Hữu Tám
	
	TV BKS
	151163414
	07/10/1999
	Thái Bình
	Tổ 42, Kỳ bá, Thái Bình
	195.700
	1,44
	

	9.1
	Nguyễn Thị Vỹ
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	9.2
	Tạ Thị Luột
	1762301
	Nhân viên
	150874796
	22/9/1983
	Thái Bình
	Tổ 42, Kỳ bá, Thái Bình
	100.000
	0,74
	Vợ

	9.3
	Nguyễn Thị Mai Linh
	Không
	Không
	151829126
	25/2/2006
	Thái Bình
	Tổ 42, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con gái

	9.4
	Nguyễn Hữu Thắng
	Không
	Không
	151951454
	05/12/2007
	Thái Bình
	Tổ 42, Kỳ bá, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	9.5
	Nguyễn Thị Lịch
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	9.6
	Nguyễn Thị Thu
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	9.7
	Nguyễn Hữu Chín
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Trần Lãm, Thái Bình
	0
	-
	Em trai

	10
	Dương Đức Cường
	007C176225
	TV BKS, Trưởng phòng TCHC
	151572913
	12/01/2012
	Thái Bình
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	26.000
	0,19
	

	10.1
	Lê Thị Nhung
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Vợ

	10.2
	Dương Văn Đức
	Không
	Nhân viên
	151200420
	24/3/2010
	Thái Bình
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	10.3
	Dương Thị Hương
	Không
	Không
	025215941
	24/3/2010
	HCM
	Thành phố Hồ Chí Minh
	0
	-
	Con gái

	10.4
	Dương Văn Hùng
	Không
	Nhân viên
	151799957
	03/8/2006
	Thái Bình
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	10.5
	Dương Thị Ẩm
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	10.6
	Dương Cát Tường
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Anh trai

	10.7
	Dương Hồng Hợi
	Không
	Không
	020083895
	03/7/2003
	HCM
	Thành phố Hồ Chí Minh
	0
	-
	Chị gái

	10.8
	Dương Thị Dần
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Đắc Lắc
	0
	-
	Chị gái

	11
	Phạm Ngọc Thắng
	007C176232
	KTT
	151156793
	23/2/2010
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	26.500
	0,19
	

	11.1
	Phạm Ngọc Thụ
	Không
	Không
	150411646
	05/11/1978
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Bố đẻ

	11.2
	Phạm Thị Soi
	Không
	Không
	150411547
	05/11/1978
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Mẹ đẻ

	11.3
	Vũ Thị Thuý Nga
	007C176233
	Nhân viên
	151400542
	03/4/1999
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Vợ

	11.4
	Phạm Ngọc Toàn
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Con trai

	11.5
	Phạm Ngọc Sơn
	Không
	Không
	12239062
	21/5/2009
	Thái Bình
	Thanh Xuân, Hà Nội
	0
	-
	Anh trai

	11.6
	Phạm Thị Thuân
	Không
	Không
	150995875
	14/8/1986
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	11.7
	Phạm Thu Hiền
	Không
	Không
	151071552
	30/4/1988
	Thái Bình
	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
	0
	-
	Chị gái

	12
	Phạm Xuân Nhượng
	Không
	Không
	150152090
	20/8/2010
	Thái Bình
	Xóm 1, Hoàng Diệu, Thái Bình
	1.046.300
	7,69
	Cổ đông lớn



	                 Nơi nhận: - UBCK NN
                                                  - Sở GDCK HN
	CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
Tổng giám đốc
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